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CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
         Số:      /BC-KMN  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 01 năm 2025 
  

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng năm 2026) 
 

Kính gửi:  

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước; 

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam; 

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

 

- Tên Công ty   : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính  : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, 
Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại   : 028.39100324  Fax : 028.39100097 

- Email   : lienhe@pgs.com.vn 

- Website   : www.pgs.com.vn  

- Vốn điều lệ    : 500 tỷ đồng 

- Mã chứng khoán   : PGS 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị 
(HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện theo quy định của 
pháp luật (HĐQT đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách 
kiểm toán nội bộ). 

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả 
các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

 

Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1.  10/NQ-KMN 22/04/2026 
Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2026 của Công ty 
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Stt 
Số Nghị quyết, 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

2.  11/NQ-KMN 22/04/2026 
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ 
Thành viên HĐQT Công ty do hết nhiệm 
kỳ (ông Phan Quốc Nghĩa) 

3.  12/NQ-KMN 22/04/2026 
Thông qua việc bầu ông Hoàng Việt Dũng 
giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty 
nhiệm kỳ 2026-2031 

II.  Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên HĐQT:  

 

 

Stt 

 

 

Thành viên HĐQT 

 

 

Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn  

là Thành viên HĐQT 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn 
nhiệm 

Ghi 
chú 

1.  Ông Phan Quốc Nghĩa 
Chủ tịch 
HĐQT 

20/04/2021 
 

22/04/2026 
 

2.  Ông Hoàng Việt Dũng 
Chủ tịch 
HĐQT 

22/04/2026 
  

3.  Ông Nguyễn Ngọc Luận 

Thành viên 
HĐQT,  

Tổng Giám 
đốc 

21/10/2024 

  

4.  
Ông Nguyễn Hoàng 
Giang 

Thành viên 
độc lập 
HĐQT 

21/10/2024 
  

5.  Bà Nguyễn Ngọc Anh 
Thành viên 

độc lập 
HĐQT 

23/04/2024 
  

6.  Bà Vũ Thị Thanh Tâm 
Thành viên 

độc lập 
HĐQT 

12/12/2023 
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2. Các cuộc họp/xin ý kiến HĐQT bằng văn bản: 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT và xin ý kiến 
HĐQT bằng văn bản tổng cộng 10 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các 
cuộc họp/xin ý kiến HĐQT bằng văn bản: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp/lấy ý 

kiến HĐQT 

Tỷ lệ 

tham dự 

Lý do 

không tham dự 

1.  Ông Phan Quốc Nghĩa 07 70% 

2.  Ông Hoàng Việt Dũng 03 30% 

3.  Ông Nguyễn Ngọc Luận 10 100% 

4.  Ông Nguyễn Hoàng Giang 10 100% 

5.  Bà Nguyễn Ngọc Anh 10 100% 

6.  Bà Vũ Thị Thanh Tâm 10 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:  

Trong 06 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng 
giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của 
Hội đồng Quản trị và các quy định nội bộ có liên quan. Công tác giám sát được thực 
hiện thường xuyên, bảo đảm hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định của pháp luật. 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát thông qua các nội dung chủ yếu 
sau: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản 
trị và Đại hội đồng cổ đông; kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm 
quyền nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 
2026.  

- Theo dõi, đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các 
báo cáo định kỳ và báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, quản trị 
rủi ro, an toàn, công tác chuyển đổi số và các lĩnh vực quản lý khác; trên cơ sở đó chỉ 
đạo, định hướng các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường.  

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội 
bộ về quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ; bảo đảm công tác quản trị doanh 
nghiệp được thực hiện minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.  

- Giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, công tác quản lý chi phí, 
quản trị nguồn lực và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đồng thời theo dõi việc 
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triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định hướng của Hội 
đồng Quản trị.  

- Thường xuyên đánh giá tình hình thị trường, nhận diện các yếu tố rủi ro có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty để kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai 
các giải pháp ứng phó, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục và hiệu 
quả.  

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã 
chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của 
Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông; đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn trong vận hành và nâng cao hiệu quả quản 
trị doanh nghiệp. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị 

Căn cứ quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ 
Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng 
tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ 
về quản trị Công ty, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc.  

Đến hết 06 tháng đầu năm 2026, Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban 
trực thuộc. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị vẫn được thực hiện 
trực tiếp thông qua các phiên họp, việc lấy ý kiến bằng văn bản và sự phân công trách 
nhiệm cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị, bảo đảm hiệu quả trong công 
tác quản trị, giám sát và ra quyết định. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026): 
Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản 
lý, điều hành Công ty, cụ thể  như sau: 

 

    Stt 

Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định 

Ngày                       Nội dung 
Tỷ lệ  

thông qua 

1.  01/NQ-KMN 13/01/2026 
Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2026 
của Công ty 

80% 

2.  02/NQ-KMN 13/01/2026 
Kế hoạch đầu tư mua sắm năm 
2026 của Công ty 

80% 

3.  03/NQ-KMN 13/01/2026 
Quỹ tiền lương kế hoạch năm 
2026 của Công ty 

80% 

4.  04/NQ-KMN 13/01/2026 
Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, 
ATVSLĐ năm 2026 của Công ty 

80% 
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    Stt 

Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định 

Ngày                       Nội dung 
Tỷ lệ  

thông qua 

5.  06/NQ-KMN 26/02/2026 
Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2026 của Công 
ty 

100% 

6.  07/NQ-KMN 27/02/2026 
Phê duyệt hạn mức tín dụng phục 
vụ hoạt động SXKD và đầu tư 
năm 2026 của Công ty 

100% 

7.  08/NQ-KMN 04/03/2026 

Chấp thuận các nội dung chính 
của Hợp đồng giao dịch với 
Người có liên quan (HĐ mua bán 
khí) 

 

100% 

8.  09/NQ-KMN 03/04/2025 
Phê duyệt tài liệu để trình 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 

100% trong 
đó riêng nội 
dung Báo 

cáo kết quả 
hoạt động 

SXKD  năm 
2025; Kế 

họach 
SXKD năm 
2026 tỷ lệ 

80% 

9.  75/QĐ-KMN 06/04/2026 
Ban hành Quy chế hoạch toán kế 
toán của Công ty 

100% 

10.  79/QĐ-KMN 09/04/2026 
Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc 
Công ty (ông Đặng Văn Vĩnh) 

80%  

11.  83/QĐ-KMN 20/04/2026 
Ban hành Quy chế lựa chọn nhà 
thầu trong hoạt động đầu tư của 
Công ty 

100% 

12.  15/NQ-KMN 15/05/2026 
Phê duyệt mức chi từ Quỹ thưởng 
Ban quản lý điều hành Công ty 

100% 

13.  164/QĐ-KMN 19/06/2026 
Phân công nhiệm vụ trong Hội 
đồng Quản trị Công ty 

100% 
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Ban Kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên BKS:  

Stt Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/không 
còn là Thành viên BKS 

Trình độ  

chuyên môn Ngày  

bổ nhiệm 

Ngày 
miễn 

nhiệm 

1.  Ông Trần Văn Chung 
Trưởng 

BKS 
23/04/2024  

Thạc sỹ Quản 
trị Kinh 

doanh; Cử 
nhân Kế toán 
- Kiểm toán 

2.  Bà Trần Thị Thu Hiền 
Thành 
viên 
BKS 

 

22/04/2025 

 

 
Cử nhân Kế 

toán, Cử nhân 
Luật 

3.  
Bà Đặng Thị  

Hồng Yến 

Thành 
viên 
BKS 

21/04/2022  

Cử nhân Kế 
toán Tài 

chính doanh 
nghiệp; Cử 
nhân Anh 

Văn 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do  

không  

tham dự họp 

1.  Ông Trần Văn Chung 2 100% 100%  

2.  Bà Trần Thị Thu Hiền 2 100% 100%  

3.  Bà Đặng Thị Hồng Yến 2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ 
đông: 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 
Cụ thể như sau: 
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- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp 
giao ban định kỳ hằng tháng với Ban Tổng Giám đốc nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình 
hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác điều hành của 
Công ty; Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều 
hành. 

- Giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT. Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định được ban 
hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông; Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện theo 
đúng nội dung được HĐQT thông qua. 

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy 
chế quản trị nội bộ trong quá trình quản trị và điều hành; đồng thời tham gia góp ý đối 
với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm 
soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị Công ty. 

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; việc tổ 
chức Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các 
quy định liên quan. 

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2026 với tỷ lệ 20%/cổ phần; việc chi trả được thực hiện đúng đối 
tượng, đúng tỷ lệ và đúng thời gian theo Nghị quyết đã được thông qua. 

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, bao gồm hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh, khả năng thanh toán, công tác quản lý và sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn 
và quản lý dòng tiền, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn lực tài chính an toàn, hiệu quả 
và phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công ty. 

- Giám sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong tháng 4 năm 2026, đảm bảo 
phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản trị doanh 
nghiệp. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã 
duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. 

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo thư mời, 
thực hiện chức năng giám sát một cách độc lập, khách quan và đóng góp ý kiến đối với 
các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và định hướng phát 
triển của Công ty. 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng đã tạo điều kiện 
thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông 
tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết theo yêu cầu; đồng thời phối hợp giải trình, tiếp thu và phản 
hồi các ý kiến của Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện công tác giám sát. 

- Qua công tác phối hợp, Ban Kiểm soát nhận thấy mối quan hệ giữa Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát được duy trì trên tinh thần tuân thủ quy 
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định của pháp luật, đảm bảo tính độc lập trong hoạt động giám sát và góp phần nâng cao 
hiệu quả quản trị, điều hành Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

- BKS định kỳ họp hàng quý để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm 
tra giám sát, thảo luận thông qua kế hoạch tiếp theo của BKS. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho cổ đông lớn. 

III. Ban Điều hành: 

Stt 
Thành viên 

Ban Điều hành 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Ngày 

bổ nhiệm 

Ngày 

miễn 
nhiệm 

1.  
Ông Nguyễn Ngọc 
Luận - TV HĐQT, 
TGĐ 

05/03/1977 
Cử nhân Luật, 
cử nhân Kinh 
tế đối ngoại 

24/10/2024  

2.  
Ông Đặng Văn Vĩnh 
- PTGĐ 

10/07/1967 
Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh 

09/04/2026 
(bổ nhiệm 

lại) 
 

3.  
Ông Đào Hữu 
Thắng - PTGĐ 

17/05/1982 
Cử nhân Kế 

toán tổng hợp 
30/10/2024  

4.  
Ông Trần Anh Dũng 
- PTGĐ 

05/01/1980 

Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh, 

Cử nhân Kế 
toán 

16/12/2024  

 
IV. Kế Toán trưởng: 
 

Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày  

bổ nhiệm 

Ngày  

miễn 
nhiệm 

Ông Cao Nguyễn Đức Anh 26/10/1991 
Cử nhân Tài 
chính Ngân 

hàng 

15/12/2025 
(bổ nhiệm 

lại) 
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V. Đào tạo về quản trị Công ty: Tất cả các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc điều hành, Thư ký Công ty đã có chứng nhận đào tạo về quản trị Công 
ty. 

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo 6 tháng năm 2026) 
và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 
 

STT 

 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 

 

Mối 
quan hệ 

liên quan 
với công 

ty  

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ  

Thời điểm 
giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  
quyết/ 

Quyết định 
của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

thông qua  

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

(VND) 

Ghi 
chú 

 

1 

Tổng Công 
ty Khí VN - 

CTCP  

(PV GAS) 

Cổ đông 
lớn trên 

10 % 
SLCP có 

quyền 
BQ 

350010271
0 cấp ngày 

12/05/2015 

673 
Nguyễn 

Hữu Thọ, 
Phước 

Kiển, Xã 
Nhà Bè, 

TP. HCM 

Từ ngày 
01/01/2026 

đến 
30/06/2026 

01/NQ-
KMN ngày 
21/04/2022 

Doanh thu  
bán hàng và cung cấp 
dịch vụ: 325.837.400 
Mua hàng hóa và dịch 
vụ: 884.451.126.751 
Cổ tức đã trả: 
35.263.158.000 
 

 

2 

Công ty 
TNHH Khí 
Hóa lỏng -
VT GAS 

Công ty 
con  

031615811
3 cấp ngày 
21/02/2020 

Phòng 
606, Tầng 
6, Toà nhà 
Waseco, 

số 10, Phổ 
Quang, 
Phường 
Tân Sơn 
Hòa, TP. 

HCM 

Từ ngày 
01/01/2026 

đến 
30/06/2026 

- 

Doanh thu  
bán hàng và cung 
cấp dịch vụ: 
735.940.909.733 
Mua hàng hóa và 
dịch vụ: 
1.184.378.497 
 

Sở hữu 
100% 
vốn 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch. 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm 
lập báo cáo): Không phát sinh giao dịch. 

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc: Không phát sinh giao dịch. 
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4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản 
lý khác: Không phát sinh giao dịch. 

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 
bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026):  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như 
Phụ lục 02 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: 
Không phát sinh giao dịch. 

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Các PTGĐ; 
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 01. 
Đính kèm: 
- Phụ lục 01; 
- Phụ lục 02. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Hoàng Việt Dũng 
 



CTCP Kinh doanh Khí miền Nam

30/06/2026

STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

1
Tổng Công ty Khí Việt 
Nam - CTCP

045C106810 
tại Công ty CP 
chứng khoán 

dầu khí

- Cổ đông lớn (ông 
Hoàng Việt Dũng Chủ 
tịch HĐQT là Người 

đại diện quản lý phần 
vốn góp của TCT Khí 

Việt Nam tại PGS)

2
Công ty TNHH Khí Hoá 

Lỏng Việt Nam - VT 
Gas

Công ty con - Công ty 
PGS sở hữu 100% vốn 
VT Gas (ông Trần Anh 
Dũng - Phó Tổng Giám 
đốc PGS đại diện quản 

lý phần vốn)

3 Ông Hoàng Việt Dũng 1

3.1 Hoàng Đình Doanh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Huệ
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Mẹ đẻ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

Ngày chốt:

PGSMã chứng khoán:

Tên Công ty: 

1/19



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

3.3 Nguyễn Văn Đức
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Bố vợ (đã mất)

3.4 Nguyễn Thị Doanh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Mẹ vợ

3.5 Nguyễn Thị Kim Anh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Vợ

3.6 Hoàng Việt Anh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Con

3.7 Hoàng Bảo Anh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Con

3.8 Hoàng Lệ Quỳnh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Em ruột

3.9 Hoàng Minh Dương
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Em ruột

3.10 Lê Thị Hạnh
- Người có liên quan đến 
ông Hoàng Quốc Việt - 
Em dâu

4 Nguyễn Ngọc Luận 2,3,4

4.1 Trần Thị Kiều Oanh
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Vợ2/19



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

4.2 Nguyễn Linh Phương
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận -
Con

4.3 Nguyễn Nhật Hoàng
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Con

4.4 Trần Văn Thức
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Bố Vợ

4.5 Trần Kim Phượng
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Mẹ Vợ

4.6 Nguyễn Thị Thu
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.7 Lê Văn Định
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh rể

4.8 Nguyễn Thị Minh Ngân
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.9 Nguyễn Đức Lâm
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh rể

4.10 Nguyễn Thị Nhung
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.11 Hà Quốc Thịnh
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh rể

3/19



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

4.12 Nguyễn Thị Yến
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.13 Trần Minh Thịnh
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh rể

4.14 Nguyễn Thị Liên
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.15 Nguyễn Ngọc Dư
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh trai

4.16 Nguyễn Thị Minh
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Chị 

4.17 Trần Đức Trọng
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Ngọc Luận - 
Anh rể

5 Nguyễn Hoàng Giang 2

5.1 Vũ Mai Lan
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Mẹ

5.2 Đào Việt Trung
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Bố vợ

5.3 Nguyễn Thị Minh Hải
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Mẹ vợ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

5.4 Đào Việt Nga
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Vợ

5.5 Nguyễn Đào Mỹ Anh
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Con gái

5.6 Nguyễn Đào Mỹ An
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Con gái

5.7 Nguyễn Đào Mỹ Dung
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Con gái

5.8 Nguyễn Huyền Trang
- Người có liên quan đến 
ông Nguyễn Hoàng 
Giang - Em

6 Nguyễn Ngọc Anh 003C100618 2

6.1 Trần Thị Ngọc Trâm 003C109808
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Mẹ đẻ

6.2 Giang Quang Hưng 003C207619
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Chồng
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

6.3 Giang Ngọc Anh Phương
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Con

6.4 Giang Quang Minh
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Con

6.5 Phạm Thị Mai 003C168696
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Mẹ chồng

6.6 Nguyễn Thị Minh Ngọc 003C102150
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Chị ruột

6.7 Hoàng Long 003C203784
- Người có liên quan đến 
bà Nguyễn Ngọc Anh - 
Anh rể

7 Vũ Thị Thanh Tâm 2

7.1 Vũ Văn Nhẫn
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Bố

7.2 Vũ Thị Chót
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Mẹ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

7.3 Đỗ Sấn
Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm -
Bố chồng (đã mất) 

7.4 Trịnh Thị Hồng Nhung
Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm-
Mẹ chồng (Đã mất)

7.5 Đỗ Hắc Hải
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Chồng

7.6 Đỗ Hồng Dương
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Con

7.7 Đỗ Vũ Anh Minh
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Con

7.8 Phạm Thu Trang
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Con dâu

7.9 Vũ Thị Thanh Thu
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Chị

7.1 Vũ Thị Ngọc Thanh
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Chị

7.12 Vũ Thị Thu Hòa
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Em

7.13 Nguyễn Mạnh Cường
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Anh rể
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

7.14 Hồ Văn Quỳnh
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Anh rể

7.15 Phạm Văn Khắc
- Người có liên quan đến 
bà Vũ Thị Thanh Tâm - 
Em rể

8 Trần Văn Chung 7

8.1 Khương Thị Sửu
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Mẹ đẻ

8.2 Châu Thị Mừng
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Mẹ vợ

8.3 Lê Thị Kim Nhung
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Vợ

8.4 Trần Minh Tuấn
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Con

8.5 Trần Tuấn Minh
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Con

8.6 Trần Minh Phúc
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Con

8.7 Trần Thị Thủy
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Chị gái
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

8.8 Trần Thị Hà
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Em gái

8.9 Trần Thị Phương
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Em gái

8.10 Nguyễn Tài Hậu
- Người có liên quan đến 
ông Trần Văn chung  - 
Em rể

9 Trần Thị Thu Hiền 045C106842 8

9.1 Trần Quang Hưng
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Bố 

9.2 Phạm Thị Trọng
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Mẹ (đã mất)

9.3 Nguyễn Văn Hiển
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Bố chồng

9.4 Nguyễn Thị Hương
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Mẹ chồng

9.5 Nguyễn Ngọc Ninh
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Chồng

9.6 Nguyễn Ngọc Minh Châu
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Con
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

9.7 Nguyễn Ngọc Hà Châu
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Con

9.8 Trần Thị Minh Hằng
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Chị

9.9 Phạm Văn Vinh
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Anh rể

9.10 Trần Nam Dương
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Anh 

9.11 Vũ Thị Bích Hoa
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Chị dâu

9.12 Trần Nam Hà
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Anh 

9.13 Hà Thị Hường
- Người có liên quan 
đến bà Trần Thị Thu 
Hiền - Chị dâu

10 Đặng Thị Hồng Yến 8

10.1 Đặng Kiểm
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Bố 

10.2 Vũ Thị Tẹo
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Mẹ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

10.2 Đặng Thị Thảo
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Chị 

11.2 Đặng Hồng Phương
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Anh

10.3 Đặng Xuân Trường
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Anh

12.2 Đặng Ngọc Anh
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Anh

10.4 Trần Hoàng Thái
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Chồng

13.2 Trần Hoàng Yến Nhi
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Con

10.5 Trần Hoàng Yến My
- Người có liên quan đến 
bà Đặng Thị Hồng Yến - 
Con

11 Đào Hữu Thắng 5,9,10

11.1 Đào Hữu Tuân
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - Bố 
(đã mất)

11.2 Nguyễn Thị Kỳ
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Mẹ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

11.3 Nguyễn Sinh Khang
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - Bố 
vợ

11.4 Nguyễn Thị Minh Huệ
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Mẹ vợ

11.5 Nguyễn Minh Trang
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Vợ

11.6 Đào Hữu Bách
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Con

11.7 Đào Minh Anh
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Con

11.8 Đào Minh Nhiên
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Con

11.9 Đào Hữu Hân
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Anh

11.1 Nguyễn Thị Kiều Oanh
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Chị dâu

11.11 Đào Hữu Tài
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Anh

11.12 Võ Thị Hồng
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Chị dâu
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

11.13 Đào Hữu Phúc
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Anh

11.14 Nguyễn Thị Phương
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Chị dâu

11.15 Đào Hữu Thới
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Anh

11.16 Nguyễn Thị Liên
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Chị dâu

11.17 Đào Hữu An
- Người có liên quan đến 
ông Đào Hữu Thắng - 
Em

12 Đặng Văn Vĩnh 5

12.1 Đặng Cát
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - Bố 
(đã mất)

12.2 Nguyễn Thị Thanh Liễu
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - Mẹ 
(đã mất)

12.3 Phạm Văn Kho
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - Bố 
vợ

12.4 Trần Thị Lan
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - Mẹ 
vợ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

12.5 Phạm Thị Lương
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - Vợ

12.6 Đặng Khánh Mai
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Con

12.7 Đặng Bảo Ngọc
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Con

12.8 Đặng Đình Cần
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Anh

12.9 Nguyễn Thị Thu Hương
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Chị dâu

12.1 Đặng Thị Ngọc Tú
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Chị

12.11 Vũ Dương Vang
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Anh rể

12.12 Đặng Thị Vân
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Chị

12.13 Đặng Đình Thơ
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Anh

12.14 Phan Thị Nga
- Người có liên quan đến 
ông Đặng Văn Vĩnh - 
Chị dâu
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

13 Trần Anh Dũng 009C083454 (VCBS) 5

13.1 Trần Nguyên Ngọc
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - Bố

13.2 Trần Thị Gái
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - Mẹ

13.3 Lưu Văn Doanh 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - Bố 
vợ (đã mất)

13.4 Phạm Thị Vuông 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - Mẹ 
vợ

13.5 Trần Việt Cường
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Anh 

13.6 Lê Thị Hằng 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Chị dâu

13.7 Trần Minh Đức
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Em

13.8 Trần Trọng Nghĩa
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Em
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

13.9 Đào Thanh Tâm 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Em dâu

13.1 Lưu Thị Vân
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - Vợ

13.11 Trần Bình Minh 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Con

13.12 Trần Ánh Dương 
- Người có liên quan đến 
ông Trần Anh Dũng - 
Con

14 Cao Nguyễn Đức Anh 6

14.1 Cao Xuân Đoài
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Bố

14.2 Nguyễn Thị Nhàn
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Mẹ

14.3 Trần Văn Hạnh
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Bố vợ
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

14.4 Nguyễn Thị Hạnh
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Mẹ vợ

14.5 Cao Thị Thanh Xuân
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Chị

14.6 Cao Xuân Anh Đức
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Anh

14.7 Trần Thị Khánh Linh
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Vợ

14.8 Cao Trần Mỹ
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Con

14.9 Cao Trần Phát
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Con

14.10 Trịnh Nhật Thoại
- Người có liên quan đến 
ông Cao Nguyễn Đức 
Anh - Chị dâu

15 Hà Thị Hợp 045C102959 12

15.1 Hà Duyên Kính
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Bố (đã 
mất)

15.2 Đỗ Thị Hiệt
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Mẹ (đã 
mất)
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

15.3 Hà Đình Nhã
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Bố 
chồng(đã mất)

15.4 Hoàng Thị Tuất
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Mẹ 
chồng (đã mất)

15.5 Hà Đình Dũng
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chồng

15.6 Hà Đình Đức Huy
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Con

15.7 Hà Đình Đức Anh
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Con

15.8 Hà Duyên Châu
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh

15.9 Nguyễn Thị Huệ
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị dâu

15.10 Hà Thị Hiền
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị 

15.11 Nguyễn Văn Thanh
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh rể

15.12 Hà Thị Nga
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị 

18/19



STT Tên tổ chức/cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán

Chức vụ 
tại công 

ty
Số giấy NSH

Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty

15.13 Phạm Quý Dũng
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh rể

15.14 Hà Thị Nguyệt
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị 

15.15 Nguyễn Văn Sơn
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh rể

15.16 Hà Thị Nhật
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị 

15.17 Bành Đức Tân
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh rể

15.18 Hà Duyên Hòa
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Anh

15.19 Bùi Thị Thơm
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Chị dâu

15.20 Hà Thị Hường
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Em 

15.21 Đặng Hữu Thắng
- Người có liên quan đến 
bà Hà Thị Hợp - Em rể
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PGS
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
30/06/2026

Mã 
chứng 
khoán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 PGS Hoàng Việt Dũng
Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị
0 0.0000%

1.01 PGS Hoàng Đình Doanh
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Bố đẻ

0 0.000%

1.02 PGS Nguyễn Thị Huệ
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Mẹ đẻ

0 0

1.03 PGS Nguyễn Văn Đức

- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Bố vợ 
(đã mất)

0 0

1.04 PGS Nguyễn Thị Doanh (VPS) 232186
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Mẹ vợ

0 0

1.05 PGS Nguyễn Thị Kim Anh
(VCB) 

009C040439

- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Vợ

0 0

1.06 PGS Hoàng Việt Anh
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Con

0 0

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày cập nhật:

Mã chứng khoán:
Tên Công ty: 

STT Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán
Chức vụ tại công ty

Mối quan hệ đối 
với người nội bộ

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu 
cuối kỳ

Ghi chúLoại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)
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1.07 PGS Hoàng Bảo Anh
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Con

0 0

1.08 PGS Hoàng Lệ Quỳnh
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Em ruột

0 0

1.09 PGS Hoàng Minh Dương
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Em ruột

0 0

1.10 PGS Lê Thị Hạnh (VPS) 5093161
- Người có liên quan 
đến ông Hoàng 
Quốc Việt - Em dâu

0 0

2 PGS Nguyễn Ngọc Luận
Thành viên Hội đồng 
Quản trị/Tổng Giám 

đốc
0  0

2.01 PGS Trần Thị Kiều Oanh
Vợ của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0  0

2.02 PGS Nguyễn Linh Phương
Con của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0  0 còn nhỏ

2.03 PGS Nguyễn Nhật Hoàng
Con của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0  0 còn nhỏ

2.04 PGS Trần Văn Thức
Bố vợ của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.05 PGS Trần Kim Phượng
Mẹ vợ của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0
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2.06 PGS Nguyễn Thị Thu
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0

2.07 PGS Lê Văn Định
Anh rể của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.08 PGS Nguyễn Thị Minh Ngân
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0

2.09 PGS Nguyễn Đức Lâm
Anh rể của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.10 PGS Nguyễn Thị Nhung
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0

2.11 PGS Hà Quốc Thịnh
Anh rể của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.12 PGS Nguyễn Thị Yến
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0

2.13 PGS Trần Minh Thịnh
Anh rể của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.14 PGS Nguyễn Thị Liên
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0

2.15 PGS Nguyễn Ngọc Dư
Anh trai của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

2.16 PGS Nguyễn Thị Minh
Chị của Ông Nguyễn 
Ngọc Luận - TGĐ, 

TV HĐQT
0 0
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2.17 PGS Trần Đức Trọng
Anh rể của Ông 

Nguyễn Ngọc Luận - 
TGĐ, TV HĐQT

0 0

3 PGS Nguyễn Hoàng Giang
Thành viên độc lập
Hội đồng Quản trị

0  0

3.01 PGS Vũ Mai Lan
Mẹ của Ông Nguyễn 
Hoàng Giang - TV 

độc lập HĐQT
0  0

3.02 PGS Đào Việt Trung

Bố vợ của Ông 
Nguyễn Hoàng 

Giang - TV độc lập 
HĐQT

0  0

3.03 PGS Nguyễn Thị Minh Hải

Mẹ vợ của Ông 
Nguyễn Hoàng 

Giang - TV độc lập 
HĐQT

0  0

3.04 PGS Đào Việt Nga
Vợ của Ông Nguyễn 
Hoàng Giang - TV 

độc lập HĐQT
0  0

3.05 PGS Nguyễn Đào Mỹ Anh

Con gái của Ông 
Nguyễn Hoàng 

Giang - TV độc lập 
HĐQT

còn nhỏ

3.06 PGS Nguyễn Đào Mỹ An

Con gái của Ông 
Nguyễn Hoàng 

Giang - TV độc lập 
HĐQT

còn nhỏ

3.07 PGS Nguyễn Đào Mỹ Dung

Con gái của Ông 
Nguyễn Hoàng 

Giang - TV độc lập 
HĐQT

còn nhỏ

3.08 PGS Nguyễn Huyền Trang
Em của Ông Nguyễn 
Hoàng Giang - TV 

độc lập HĐQT
0  0

4 PGS Nguyễn Ngọc Anh
Thành viên độc lập
Hội đồng Quản trị

0 0

4.01 PGS Trần Thị Ngọc Trâm
Mẹ của Bà Nguyễn 
Ngọc Anh - TV độc 

lập HĐQT
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4.02 PGS Giang Quang Hưng
Chồng của Bà 

Nguyễn Ngọc Anh - 
TV độc lập HĐQT

4.03 PGS Giang Ngọc Anh Phương
Con của Bà Nguyễn 
Ngọc Anh - TV độc 

lập HĐQT
0  0

4.04 PGS Giang Quang Minh
Con của Bà Nguyễn 
Ngọc Anh - TV độc 

lập HĐQT
0 0 còn nhỏ

4.05 PGS Phạm Thị Mai
Mẹ chồng của Bà 

Nguyễn Ngọc Anh - 
TV độc lập HĐQT

0 0

4.06 PGS Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chị của Bà Nguyễn 
Ngọc Anh - TV độc 

lập HĐQT
0 0

4.07 PGS Hoàng Long
Anh rể của Bà 

Nguyễn Ngọc Anh - 
TV độc lập HĐQT

0 0

5 PGS Vũ Thị Thanh Tâm
Thành viên độc lập
Hội đồng Quản trị

0 0

5.1 PGS Vũ Văn Nhẫn
Bố đẻ của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0
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5.2 PGS Vũ Thị Chót
Mẹ đẻ của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.3 PGS Đỗ Sấn
Bố chồng của Bà Vũ 
Thị Thanh Tâm - TV 

độc lập HĐQT
0 0 đã mất

5.4 PGS Trịnh Thị Hồng Nhung
Mẹ chồng của Bà 

Vũ Thị Thanh Tâm - 
TV độc lập HĐQT

0 0 đã mất

5.5 PGS Đỗ Hắc Hải
Chồng của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.6 PGS Đỗ Hồng Dương
Con của Bà Vũ Thị 

Thanh Tâm - TV độc 
lập HĐQT

0 0

5.7 PGS Đỗ Vũ Anh Minh
Con của Bà Vũ Thị 

Thanh Tâm - TV độc 
lập HĐQT

0 0

5.8 PGS Phạm Thu Trang
Con dâu của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.9 PGS Vũ Thị Thanh Thu
Chị ruột của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.10 PGS Vũ Thị Ngọc Thanh
Chị ruột của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.11 PGS Vũ Thị Thu Hòa
Em ruột của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.12 PGS Nguyễn Mạnh Cường
Anh rể của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0

5.13 PGS Hồ Văn Quỳnh
Anh rể của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

đã mất

5.14 PGS Phạm Văn Khắc
Em rể của Bà Vũ 

Thị Thanh Tâm - TV 
độc lập HĐQT

0 0
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6 PGS Trần Văn Chung
Trưởng Ban 

kiểm soát 
0 0

6.01 PGS Khương Thị Sửu
Mẹ đẻ của Ông Trần 
Văn Chung - TBKS

0  0

6.02 PGS Châu Thị Mừng
Mẹ vợ  của Ông 

Trần Văn Chung - 
TBKS

0  0

6.03 PGS Lê Thị Kim Nhung
Vợ của  Ông Trần 

Văn Chung - TBKS
0  0

6.04 PGS Trần Minh Tuấn
Con của Ông Trần 

Văn Chung - TBKS
0  0

6.05 PGS Trần Tuấn Minh
Con của Ông Trần 

Văn Chung - TBKS
0 0 còn nhỏ

6.06 PGS Trần Minh Phúc
Con của Ông Trần 

Văn Chung - TBKS
0 0 còn nhỏ

6.07 PGS Trần Thị Thủy
Chị gái của Ông 

Trần Văn Chung - 
TBKS

0 0

6.08 PGS Trần Thị Hà
Em gái của Ông 

Trần Văn Chung - 
TBKS

0 0

6.09 PGS Trần Thị Phương
Em gái của Ông 

Trần Văn Chung - 
TBKS

0 0

6.10 PGS Nguyễn Tài Hậu
Em rể của Ông Trần 
Văn Chung - TBKS

0 0

7 PGS Trần Thị Thu Hiền
Thành viên 

Ban Kiểm soát
78 0.00%

7.1 PGS Trần Quang Hưng
Bố của Bà Trần Thị 
Thu Hiền - TV BKS

0  0

7.2 PGS Phạm Thị Trọng
Mẹ của Bà Trần Thị 
Thu Hiền - TV BKS

đã mất

7.3 PGS Nguyễn Văn Hiển
Bố chồng của Bà 

Trần Thị Thu Hiền - 
TV BKS

0  0

7.4 PGS Nguyễn Thị Hương
Mẹ chồng của Bà 

Trần Thị Thu Hiền - 
TV BKS

0  0

7.5 PGS Nguyễn Ngọc Ninh
Chồng của Bà Trần 
Thị Thu Hiền - TV 

BKS
0  0

7.6 PGS Nguyễn Ngọc Minh Châu
Con của Bà Trần Thị 
Thu Hiền - TV BKS

0  0

7.7 PGS Nguyễn Ngọc Hà Châu
Con của Bà Trần Thị 
Thu Hiền - TV BKS

0  0

7.8 PGS Trần Thị Minh Hằng
Chị của Bà Trần Thị 
Thu Hiền - TV BKS

0  0

7.9 PGS Phạm Văn Vinh
Anh rể của Bà Trần 
Thị Thu Hiền - TV 

BKS
0  0

7.10 PGS Trần Nam Dương
Anh của Bà Trần 

Thị Thu Hiền - TV 
BKS

0  0

7.11 PGS Vũ Thị Bích Hoa
Chị dâu của Bà Trần 
Thị Thu Hiền - TV 

BKS
0  0

7.12 PGS Trần Nam Hà
Anh của Bà Trần 

Thị Thu Hiền - TV 
BKS

0  0
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7.13 PGS Hà Thị Hường
Chị dâu của Bà Trần 
Thị Thu Hiền - TV 

BKS
0  0

8 PGS Đặng Thị Hồng Yến
Thành viên 

Ban Kiểm soát
0 0

8.01 PGS Đặng Kiểm
Bố của Bà Đặng Thị 
Hồng Yến - TV BKS

đã mất

8.02 PGS Vũ Thị Tẹo
Mẹ của Bà Đặng Thị 
Hồng Yến - TV BKS

0 0

8.03 PGS Đặng Thị Thảo
Chị của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

0 0

8.04 PGS Đặng Hồng Phương
Anh của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

0 0

8.05 PGS Đặng Xuân Trường
Anh của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

0 0

8.06 PGS Đặng Ngọc Anh
Anh của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

Đi làm xa 
không liên 
lạc được

8.07 PGS Trần Hoàng Thái
Chồng của Bà Đặng 
Thị Hồng Yến - TV 

BKS
0 0

8.08 PGS Trần Hoàng Yến Nhi
Con của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

0 0

8.09 PGS Trần Hoàng Yến My
Con của Bà Đặng 

Thị Hồng Yến - TV 
BKS

0 0

9 PGS Đào Hữu Thắng

Phó Tổng Giám 
đốc/Người phụ trách 

Quản trị Công 
ty/Người được uỷ 

quyền công bố thông 
tin

0  0
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9.01 PGS Đào Hữu Tuân

Bố của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

đã mất

9.02 PGS Nguyễn Thị Kỳ

Mẹ của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

9.03 PGS Nguyễn Sinh Khang

Bố vợ của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.04 PGS Nguyễn Thị Minh Huệ

Mẹ vợ của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.05 PGS Nguyễn Minh Trang

Vợ của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

9.06 PGS Đào Hữu Bách

Con của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0 còn nhỏ

9.07 PGS Đào Minh Anh

Con của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0 còn nhỏ

9.08 PGS Đào Minh Nhiên

Con của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0 còn nhỏ

9.09 PGS Đào Hữu Hân

Anh của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

9.10 PGS Nguyễn Thị Kiều Oanh

Chị dâu của Ông 
Đào Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.11 PGS Đào Hữu Tài

Anh của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

9.12 PGS Võ Thị Hồng

Chị dâu của Ông 
Đào Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.13 PGS Đào Hữu Phúc

Anh của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0
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9.14 PGS Nguyễn Thị Phương

Chị dậu của Ông 
Đào Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.15 PGS Đào Hữu Thới

Anh của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

9.16 PGS Nguyễn Thị Liên

Chị dâu của Ông 
Đào Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0  0

9.17 PGS Đào Hữu An

Em của Ông Đào 
Hữu Thắng - 

PTGĐ/NPTQTCY/N
ĐUQCBTT

0 0

10 PGS Đặng Văn Vĩnh
Phó Tổng 
Giám đốc

0 0 

10.01 PGS Đặng Cát
Bố của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 đã mất

10.02 PGS Nguyễn Thị Thanh Liễu
Mẹ của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 đã mất

10.03 PGS Phạm Văn Kho
Bố vợ của Ông Đặng 

Văn Vĩnh - PTGĐ
0 0 

10.04 PGS Trần Thị Lan
Mẹ vợ của Ông 

Đặng Văn Vĩnh - 
PTGĐ

0 0 đã mất

10.05 PGS Phạm Thị Lương
Vợ của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.06 PGS Đặng Khánh Mai
Con của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.07 PGS Đặng Bảo Ngọc
Con của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.08 PGS Đặng Đình Cần
Anh của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 
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10.09 PGS Nguyễn Thị Thu Hương
Chị dâu của Ông 
Đặng Văn Vĩnh - 

PTGĐ
0 0 

10.10 PGS Đặng Thị Ngọc Tú
Chị của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.11 PGS Vũ Dương Vang
Anh rể của Ông 

Đặng Văn Vĩnh - 
PTGĐ

0 0 

10.12 PGS Đặng Thị Vân
Chị của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.13 PGS Đặng Đình Thơ
Anh của Ông Đặng 
Văn Vĩnh - PTGĐ

0 0 

10.14 PGS Phan Thị Nga
Chị dâu của Ông 
Đặng Văn Vĩnh - 

PTGĐ
0 0 

11 PGS Trần Anh Dũng Phó Tổng Giám đốc 0 0

11.01 PGS Trần Nguyên Ngọc
Bố của Ông Trần 

Anh Dũng - PTGĐ
0 0 

11.02 PGS Trần Thị Gái
Mẹ của Ông Trần 

Anh Dũng - PTGĐ
0 0 

11.03 PGS Lưu Văn Doanh 
Bố vợ của Ông Trần 
Anh Dũng - PTGĐ

đã mất

11.04 PGS Phạm Thị Vuông 
Mẹ vợ của Ông Trần 
Anh Dũng - PTGĐ

0 0 

11.05 PGS Trần Việt Cường
Anh của Ông Trần 
Anh Dũng - PTGĐ

0 0 

11.06 PGS Lê Thị Hằng 
Chị dâu của Ông 
Trần Anh Dũng - 

PTGĐ
0 0 

11/14



12/14

11.07 PGS Trần Minh Đức
Em của Ông Trần 

Anh Dũng - PTGĐ
0 0 

11.08 PGS Trần Trọng Nghĩa
Em của Ông Trần 

Anh Dũng - PTGĐ
0 0

11.09 PGS Đào Thanh Tâm 
Em dâu của Ông 
Trần Anh Dũng - 

PTGĐ
0 0 

11.10 PGS Lưu Thị Vân
Vợ của Ông Trần 

Anh Dũng - PTGĐ
0 0 

11.11 PGS Trần Bình Minh 
Con của Ông Trần 
Anh Dũng - PTGĐ

0 0 

11.12 PGS Trần Ánh Dương 
Con của Ông Trần 
Anh Dũng - PTGĐ

0 0 

12 PGS Cao Nguyễn Đức Anh Kế toán trưởng 0  0

12.01 PGS Cao Xuân Đoài
Bố của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0

12.02 PGS Nguyễn Thị Nhàn
Mẹ của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0

12.03 PGS Trần Văn Hạnh
Bố vợ của Ông Cao 
Nguyễn Đức Anh - 

KTT
0  0

12.04 PGS Nguyễn Thị Hạnh
Mẹ vợ của Ông Cao 
Nguyễn Đức Anh - 

KTT
0  0

12.05 PGS Cao Thị Thanh Xuân
Chị của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0
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12.06 PGS Cao Xuân Anh Đức
Anh của Ông Cao 
Nguyễn Đức Anh - 

KTT
0  0

12.07 PGS Trần Thị Khánh Linh
Vợ của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0

12.08 PGS Cao Trần Mỹ
Con của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0 Còn nhỏ

12.09 PGS Cao Trần Phát
Con của Ông Cao 

Nguyễn Đức Anh - 
KTT

0  0 Còn nhỏ

12.10 PGS Trịnh Nhật Thoại
Chị dâu của Ông 
Cao Nguyễn Đức 

Anh - KTT
0  0

13 PGS Hà Thị Hợp Thư ký Công ty 0  0

13.01 PGS Hà Duyên Kính
Bố của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0 đã mất

13.02 PGS Đỗ Thị Hiệt
Mẹ của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0 đã mất

13.03 PGS Hà Đình Nhã
Bố chồng của Bà Hà 

Thị Hợp - TKCT
0  0 đã mất

13.04 PGS Hoàng Thị Tuất
Mẹ chồng của Bà Hà 

Thị Hợp - TKCT
0  0 đã mất

13.05 PGS Hà Đình Dũng
Chồng của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.06 PGS Hà Đình Đức Huy
Con của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.07 PGS Hà Đình Đức Anh
Con của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.08 PGS Hà Duyên Châu
Anh của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.09 PGS Nguyễn Thị Huệ
Chị dâu của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.10 PGS Hà Thị Hiền
Chị của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.11 PGS Nguyễn Văn Thanh
Anh rể của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.12 PGS Hà Thị Nga
Chị của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.13 PGS Phạm Quý Dũng
Anh rể của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.14 PGS Hà Thị Nguyệt
Chị của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.15 PGS Nguyễn Văn Sơn
Anh rể của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.16 PGS Hà Thị Nhật
Chị của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.17 PGS Bành Đức Tân
Anh rể của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.18 PGS Hà Duyên Hòa
Anh của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0
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13.19 PGS Bùi Thị Thơm
Chị dâu của Bà Hà 
Thị Hợp - TKCT

0  0

13.20 PGS Hà Thị Hường
Em của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0

13.21 PGS Đặng Hữu Thắng
Em rể của Bà Hà Thị 

Hợp - TKCT
0  0
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